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1. Thế nào là bệnh truyền nhiễm?

Trả lời: Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 2 Luật Phòng 
chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc 
gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác 
nhân gây bệnh truyền nhiễm.

Trả lời: Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Phòng chống 
bệnh truyền nhiễm năm 2007

Nhóm A gồm các bệnh truyền 
nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả 
năng lây truyền rất nhanh, phát tán 
rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa 
rõ tác nhân gây bệnh. 

Các bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A bao gồm: Bệnh bại liệt; 
bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch 
hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất 
huyết do vi rút Ê - bô - la (Ebola), 
Lát-sa (Lassa) hoặc Mác-bớc 
(Marburg); bệnh sốt Tây sông Nin 
(Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; 
bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng 
do vi rút và các bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ 
tác nhân gây bệnh;

2. Có các loại bệnh truyền nhiễm nào?

NHÓM
BỆNH

KHÁI NIỆM VÀ DANH SÁCH 
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Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh 
và có thể gây tử vong:

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B 
bao gồm: Bệnh do vi rút A-đê-nô (Adeno); 
bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 
bệnh bạch hầu; bệnh cúm; bệnh dại; bệnh 
ho gà; bệnh lao phổi; bệnh do liên cầu lợn 
ở người; bệnh lỵ A-míp (Amibe); bệnh lỵ 
trực trùng; bệnh quai bị; bệnh sốt Đăng gơ 
(Dengue), sốt xuất huyết Đăng gơ 
(Dengue); bệnh sốt rét; bệnh sốt phát ban; 
bệnh sởi; bệnh tay- chân - miệng; bệnh 
than; bệnh thủy đậu; bệnh thương hàn; 
bệnh uốn ván; bệnh Ru-bê-ôn (Rubeon); 
bệnh viêm gan vi rút; bệnh viêm màng não 
do não mô cầu; bệnh viêm não vi rút; bệnh 
xoắn khuẩn vàng da; bệnh tiêu chảy do vi 
rút Rô-ta (Rota).

Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm 
ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không 
nhanh.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm 
C bao gồm: Bệnh do Cờ-la-my-đi-a 
(Chlamydia); bệnh giang mai; các bệnh 
do giun; bệnh lậu; bệnh mắt hột; bệnh do 
nấm Can-đi-đa-an-bi-căng (Candida 
albicans); bệnh Nô-ca-đi-a (Nocardia); 
bệnh phong; bệnh do vi rút Xi-tô-mê-ga-
lô (Cytomegalo); bệnh do vi rút Héc-péc 
(Herpes); bệnh sán dây; bệnh sán lá gan; 
bệnh sán lá phổi; bệnh sán lá ruột; bệnh 
sốt mò; bệnh sốt do Rích-két-si-a 
(Rickettsia); bệnh sốt xuất huyết do vi rút 
Han-ta (Hanta); bệnh do Tờ-ri-cô-mô-
nát (Trichomonas); bệnh viêm da mụn 
mủ truyền nhiễm; bệnh viêm họng, viêm 
miệng, viêm tim do vi rút Cốc-xác-ki 
(Coxsakie); bệnh viêm ruột do Giác-đi-a 
(Giardia); bệnh viêm ruột do Vi-bờ-ri-ô 
P a - r a - h ê - m ô - l y - t i - c ú t  ( Vi b r i o 
Parahaemolyticus) và các bệnh truyền 
nhiễm khác.



Trả lời:  Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật Phòng chống 
bệnh truyền nhiễm năm 2007

4. Nguyên tắc trong phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm được quy định như thế nào?

NGUYÊN TẮC TRONG PHÒNG, 

CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM:

1. Lấy phòng bệnh là chính trong đó thông tin, 
giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm 
là biện pháp chủ yếu. Kết hợp các biện pháp chuyên 
môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành 
chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

2. Thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động 
xã hội trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; lồng 
ghép các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

3. Công khai, chính xác, kịp thời thông tin về dịch.

4. Chủ động, tích cực, kịp thời, triệt để trong hoạt 
động phòng, chống dịch.

Trả lời: Căn cứ pháp lý: Điều 9 Luật Phòng  
chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

5. Thông tin, giáo dục, truyền thông về 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm bao 
gồm những nội dung  nào?

CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, GD, TT:

1. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm.

6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm được quy định như thế nào?

CƠ QUAN TRÁCH NHIỆM

 2. Nguyên nhân, đường lây truyền, cách nhận biết 
bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm.

3. Hậu quả của bệnh truyền nhiễm đối với sức 
khoẻ, tính mạng con người và phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước.

Trả lời:  Căn cứ pháp lý: Điều 7 Luật Phòng 
chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao có trách nhiệm xây 
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 
về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 
phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau 
khi có dịch xảy ra và tuân thủ, chấp 
hành sự chỉ đạo, điều hành của Ban 
chỉ đạo chống dịch.

Có trách nhiệm tuyên truyền, 
vận động nhân dân tham gia phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm; tham gia 
giám sát việc thực hiện pháp luật về 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Có trách nhiệm tham gia phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm theo quy 
định của Luật Phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm

Cơ quan, 
tổ chức, 

đơn vị vũ 
trang nhân 

dân

Mặt trận 
TQVN và 

các tổ chức 
thành viên

Cơ quan, 
tổ chức, cá 
nhân trong 

nước và 
nước ngoài 

tại Việt 
Nam

LƯU Ý: Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định điều chỉnh, 
bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các 
nhóm quy định trên. 

1. Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền 
nhiễm.

3. Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm?

Trả lời: Căn cứ pháp lý: Điều 8 Luật Phòng chống 
bệnh truyền nhiễm năm 2007

2. Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi 
ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm 
bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền 
tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của 
pháp luật.

3. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không 
kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo 
quy định của pháp luật.

4. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh 
truyền nhiễm. 

5. Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu 
cực về người mắc bệnh truyền nhiễm.

6. Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời 
các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo 
quy định của Luật này.

7. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền.

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM:

4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.


